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CÔNG BỐ DANH SÁCH LUẬT SƯ VÀ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

(Cập nhật đến tháng 10/2026)
Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay có 10 tổ chức hành nghề luật sư và 20 luật sư. Sở Tư pháp đã phối hợp rà soát, lập và công bố công khai danh sách gồm 10 tổ chức hành nghề luật sư và 20 luật sư trên địa bàn tỉnh.

I. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	STT
	Tên tổ chức

hành nghề luật sư
	Địa chỉ trụ sở
	Điện thoại
	Trưởng văn phòng

	01
	Văn phòng luật sư 

Nguyễn Đình
	SN 49, Tổ dân phố Thanh Sơn, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
	0915566581
	Nguyễn Đình



	02
	Văn phòng luật sư 

Nguyễn Thị Thủy
	SN 034 Tổ Ngọc Xuân, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng
	0915483612
	Nguyễn Thị Thủy



	03
	Văn phòng luật sư 

Vương Bá Hùng
	SN 051- Tổ dân phố Gia Cung- phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng
	0912209539
	Vương  Bá Hùng



	4
	Văn phòng luật sư 

Mai Anh Giáp
	SN 090, Tổ dân phố Sông Bằng, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng
	0913279123
	Mai Anh Giáp



	5
	Văn phòng luật sư

 Đinh Thị Hà
	Sn 076, Tổ dân phố Vườn Cam, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
	0944446808
	Đinh Thị Hà

	6
	Văn phòng luật sư 

Nguyễn Trung Dũng
	SN 048,Tổ dân phố Hợp Giang, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
	0943925589
	Nguyễn Trung Dũng

	7
	Văn phòng luật sư Hà – Liên
	Tổ dân phố Thiên Văn, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 
	0829394174          
	Hoàng Thị Liên

	8
	Văn phòng luật sư 

Hà Thị Cúc
	Xóm Vững Bền, xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng.


	0382649305      
	Hà Thị Cúc

	9
	Văn phòng luật sư Bảo Hà
	Tổ Duyệt Trung 01, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng
	0983.340.835
	Hà Thị Bào

	10
	Văn phòng Luật sư Nguyễn Hồng
	SN 29 Phố Cũ, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
	0966.093.996
	Nguyễn Thị Hồng


II. DANH SÁCH LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Địa chỉ thường trú
	Số CCHN, ngày cấp
	Số thẻ, ngày cấp 
	Số điện thoại

	01
	Nguyễn Đình
	12/10/1943
	Nam
	Tổ Dân phố Thanh Sơn, Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
	2110, 28/10/2024
	34/LS, 01/8/2010
	0915566851

	02
	Nguyễn Văn Dương
	11/3/1963
	Nam
	Tổ dân phố Kho Cuốn, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
	19557, 31/3/2021
	17288/LS, 01/8/2010
	0912130167-
0966291881

	03
	Phùng Thị Ương
	25/4/1965
	Nữ
	Tổ dân phố Kho Cuốn, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
	18362, 23/6/2020
	16009/LS, 07/8/2020
	0989425858

	04
	Phan Thị Ngọc Bích
	20/9/1993
	Nữ
	Tổ dân phố Nam Phong, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
	20600, 14/6/2022
	18370/LS, 06/7/2022
	0973546412

	05
	Trần Ngọc Linh
	08/11/1994
	Nữ
	Tổ Tân Bình 3, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng
	17852, 18/3/2020
	15515/LS, 17/4/2020
	0365396551

	06
	Nguyễn Thị Thuỷ
	13/8/1955
	Nữ
	Tổ Ngọc Xuân, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng
	7374, 01/102011
	5950/LS, 30/3/2011
	0915483612

	07
	Trần Thị Thọ
	09/9/1957
	Nữ
	Tổ Ngọc Xuân, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng
	9444, 04/6/2013
	7989/LS, 04/6/2013
	0912368700

	08
	Phạm Bích Ngọc
	27/01/1994
	Nữ
	Tân An 3, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng
	20601, 07/6/2022
	18369/LS, 07/6/2022
	0857535908

	09
	Mai Anh Giáp
	01/9/1950
	Nam
	Tổ dân phố Sông Bằng,phường Nùng Trí Cao tỉnh Cao Bằng
	7944, 21/4/2011
	6177/LS, 25/7/2011
	0913279123

	10
	Nông Thị Huyền
	05/01/1988
	Nữ
	Tổ dân phố Sông Bằng,phường Nùng Trí Cao tỉnh Cao Bằng
	24352, 08/7/2024
	21631/LS, 30/7/2024
	0829928888

	11
	Đinh Thị Hà
	11/5/1957
	Nữ
	Tổ Dân phố VườnCam, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
	9777, 17/10/2012
	7763/LS, 21/1/2013
	0944446808-
0355496868

	12
	Lý Huy Hoàng
	14/4/1992
	Nam
	Xóm Đà Vĩ, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
	20176, 03/7/2025
	23959/LS, 22/8/2025
	0848011000

	13
	Nguyễn Trung Dũng
	24/10/1950
	Nam
	Tổ dân phố Hợp Giang, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
	5243, 11/11/2008
	632/LS,
	0943925589

	14
	Hà Thị Bào
	24/12/1964
	Nữ
	Tổ Tân Bình 3, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng
	17803, 04/3/2020
	15514/LS,
	0983340835

	15
	Phùng Thị Huyền Trang
	21/7/1994
	Nữ
	Tổ Duyệt Trung 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng
	16236, 10/10/2019
	15062/LS, 05/12/2019
	0353811886

	16
	Vương Bá Hùng
	19/8/1950
	Nam
	Tổ Dân phố Gia Cung, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng.
	7373/10/01/2011
	5949/LS, 30/3/2011
	0912209539

	17
	Hà Thị Cúc 
	16/11/1962
	Nữ
	Xóm Vững Bền, xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng
	15537, 21/5/2018
	13548/LS, 10/8/2018
	0382649305

	18
	Hoàng Thị Liên
	24/4/1960
	Nữ
	Tổ Dân phố Thiên Văn, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
	9077, 25/12/2015
	10638/LS, 25/12/2015
	0829394174

	19
	Nguyễn Thị Hồng
	10/10/1965
	Nữ
	Phố Cũ, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
	20211, 08/10/2021
	17695/LS, 19/11/2021
	0966093996

	20
	Lý Hoàng Long
	27/10/1997
	Nam
	Xóm Hà Bình, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
	              16/9/2025
	24611/LS, 11/11/2025
	0904563998
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